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(Ban hành kèm theo Quyết định số 9678/QĐ-BCA ngày  04/12/2025                   
của Bộ trưởng Bộ Công an) 

PHẦN THỨ NHẤT: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy 

Công an nhân dân đóng mới, hoán cải
1.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đơn vị thiết kế phương tiện thuỷ lập hồ sơ đề nghị thẩm định thiết 

kế theo quy định, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (khi hạ 
tầng kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện theo quy định) đến Cục Cảnh sát giao thông, Bộ 
Công an.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ.
Bước 3: Hội đồng thẩm định thiết kế phương tiện thủy tổ chức thẩm định 

hồ sơ thiết kế kỹ thuật theo quy định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định thiết kế phê 
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duyệt hồ sơ thiết kế và cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy.
1.2. Cách thức thực hiện:
- Đơn vị thiết kế phương tiện thuỷ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 

chính hoặc trực tuyến (khi hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện theo quy định) đến 
Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

- Hội đồng thẩm định thiết kế phương tiện thủy tổ chức thẩm định hồ sơ 
thiết kế kỹ thuật theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 91/2025/TT-BCA ngày 
23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an. Căn cứ kết quả thẩm định, Chủ tịch Hội 
đồng thẩm định thiết kế cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy. 
Thư ký Hội đồng thẩm định có trách nhiệm đóng dấu “Đã kiểm tra, đối chiếu” lên 
trang bìa tài liệu hướng dẫn, dấu “Đã thẩm định” và ghi số thẩm định tại trang bìa 
hồ sơ thiết kế.

- Trả kết quả trực tiếp tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an hoặc qua 
dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (khi hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện theo 
quy định). 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:   
 - Thành phần hồ sơ
(1) Công văn đề nghị thẩm định thiết kế của đơn vị thiết kế;

(2) Bản phô tô hợp đồng về việc thiết kế đóng mới, hoán cải phương tiện 
thủy của Công an các đơn vị, địa phương;

(3) 03 bản chính hồ sơ thiết kế gồm bản tính, bản vẽ, thuyết minh và các tài 
liệu kỹ thuật (nếu có) theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 
cho phương tiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. Trường hợp hồ sơ thiết kế đối với loại phương tiện đóng bằng vật liệu mới, 
công nghệ mới hoặc phức tạp thì tối đa không quá 60 ngày làm việc.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: đơn vị trong hoặc ngoài 
ngành Công an có chức năng, nhiệm vụ thiết kế phương tiện thủy theo quy định 
của pháp luật thực hiện việc thiết kế đóng mới, hoán cải phương tiện thủy cho lực 
lượng Công an nhân dân.

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông, Bộ 
Công an.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thẩm định 
thiết kế phương tiện thủy đóng mới, hoán cải.

1.8. Phí, lệ phí: Không.
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1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: không

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 
năm 2014; 

- Thông tư số 91/2025/TT-BCA ngày 23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về thẩm định thiết kế, thi công đóng mới, hoán cải và đăng ký, đăng kiểm 
phương tiện thuỷ Công an nhân dân.

2. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy Công an 
nhân dân nhập khẩu

2.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đơn vị thiết kế phương tiện thuỷ lập hồ sơ đề nghị thẩm định thiết 
kế theo quy định, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính chính hoặc trực tuyến 
(khi hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện theo quy định) đến Cục Cảnh sát giao 
thông, Bộ Công an.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện thủy nhập khẩu. Căn 
cứ kết quả kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng thẩm định thiết kế phê duyệt hồ sơ thiết kế 
và cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy.

2.2. Cách thức thực hiện:

- Đơn vị thiết kế phương tiện thuỷ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 
chính hoặc trực tuyến (khi hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện theo quy định) đến 
Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

- Hội đồng thẩm định thiết kế phương tiện thủy tổ chức thẩm định hồ sơ 
thiết kế kỹ thuật theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 91/2025/TT-BCA ngày 
23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an. 

- Cục Cảnh sát giao thông thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 11 
Thông tư số 91/2025/TT-BCA ngày 23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an. Căn cứ 
kết quả thẩm định, kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng thẩm định thiết kế cấp Giấy chứng 
nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy. Thư ký Hội đồng thẩm định có trách 
nhiệm đóng dấu “Đã kiểm tra, đối chiếu” lên trang bìa tài liệu hướng dẫn, dấu “Đã 
thẩm định” và ghi số thẩm định tại trang bìa hồ sơ thiết kế. 

- Trả kết quả trực tiếp tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an hoặc qua 
dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (khi hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện theo 
quy định).
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2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ
(1) Công văn đề nghị thẩm định thiết kế của đơn vị thiết kế kèm cam kết 

thiết kế lập hồ sơ là đúng với thực tế phương tiện thủy, phương tiện thủy đã được 
bổ sung lắp đặt trang thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt 
Nam;

(2) Bản phô tô hợp đồng về việc thiết kế lập hồ sơ phương tiện thủy của 
Công an các đơn vị, địa phương;

(3) 03 bản chính hồ sơ thiết kế gồm bản tính, bản vẽ, thuyết minh và các tài 
liệu kỹ thuật (nếu có) theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 
cho phương tiện; 

(4) Hồ sơ xác định tuổi của phương tiện (nếu đủ điều kiện xác định);

(5) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nhập khẩu;

(6) Các biên bản khảo sát, kiểm tra phương tiện để thiết kế lập hồ sơ;

(7) Các tài liệu kỹ thuật của tổ chức nước ngoài cấp cho phương tiện (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ. Trường hợp hồ sơ thiết kế đối với loại phương tiện đóng bằng vật liệu mới, 
công nghệ mới hoặc phức tạp thì tối đa không quá 60 ngày làm việc.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: đơn vị trong hoặc ngoài 
ngành Công an có chức năng, nhiệm vụ thiết kế phương tiện thủy theo quy định 
của pháp luật thực hiện việc thiết kế lập hồ sơ phương tiện thủy nhập khẩu cho lực 
lượng Công an nhân dân.

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông, Bộ 
Công an.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thẩm định 
thiết kế phương tiện thủy nhập khẩu. 

2.8. Phí, lệ phí: Không.
2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: không
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 
năm 2014; 
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- Thông tư số 91/2025/TT-BCA ngày 23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về thẩm định thiết kế, thi công đóng mới, hoán cải và đăng ký, đăng kiểm 
phương tiện thuỷ Công an nhân dân.

3. Thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện 
thủy Công an nhân dân

3.1 Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đơn vị thiết kế hoặc chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy 

chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch 
vụ bưu chính hoặc trực tuyến (khi hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện theo quy 
định) đến Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ 
đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy theo quy 
định và trả kết quả.

3.2. Cách thức thực hiện:
- Đơn vị thiết kế hoặc chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng 

nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 
hoặc trực tuyến (khi hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện theo quy định) đến Cục 
Cảnh sát giao thông.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị 
cấp đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 91/2025/TT-BCA ngày 
23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an, căn cứ kết quả kiểm tra, cán bộ tiếp nhận hồ 
sơ báo cáo Cục Cảnh sát giao thông cấp đổi Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế.

- Trả kết quả trực tiếp tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an hoặc qua 
dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (khi hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện theo 
quy định).

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ  
(1) Công văn đề nghị đổi Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế. Trường hợp 

trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định danh cá nhân hoặc 
hộ chiếu của người liên hệ;

(2) Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế bị hỏng, sai thông tin.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: đơn vị trong hoặc ngoài 
ngành Công an có chức năng, nhiệm vụ thiết kế phương tiện thủy theo quy định 
của pháp luật thực hiện việc thiết kế đóng mới, hoán cải phương tiện thủy, thiết kế 
lập hồ sơ phương tiện thủy nhập khẩu cho lực lượng Công an nhân dân hoặc chủ 
đầu tư.
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3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông, Bộ 
Công an.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thẩm định 
thiết kế phương tiện thủy.

3.8. Phí, lệ phí: Không.
3.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 
năm 2014; 

- Thông tư số 91/2025/TT-BCA ngày 23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về thẩm định thiết kế, thi công đóng mới, hoán cải và đăng ký, đăng kiểm 
phương tiện thuỷ Công an nhân dân.

4. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện 
thủy Công an nhân dân

4.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đơn vị đề nghị cấp lại lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 

thẩm định thiết kế phương tiện thủy gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 
chính hoặc trực tuyến (khi hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện theo quy định) đến 
Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ 
đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy theo quy 
định và trả kết quả.

4.2. Cách thức thực hiện:
- Đơn vị thiết kế gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận thẩm định thiết 

kế phương tiện thủy trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (khi hạ 
tầng kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện theo quy định) đến Cục Cảnh sát giao thông.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị 
cấp lại theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 91/2025/TT-BCA ngày 
23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an, căn cứ kết quả kiểm tra, cán bộ tiếp nhận 
báo cáo Cục Cảnh sát giao thông cấp lại Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế.

- Trả kết quả trực tiếp tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an hoặc qua 
dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (khi hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đủ điều kiện theo 
quy định).

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
(1) Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế (nêu rõ lý 

do mất và cam kết về việc mất Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế). Trường hợp 
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trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định danh cá nhân hoặc 
hộ chiếu của người liên hệ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
4.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: đơn vị trong hoặc ngoài 
ngành Công an có chức năng, nhiệm vụ thiết kế phương tiện thủy theo quy định 
của pháp luật thực hiện việc thiết kế đóng mới, hoán cải phương tiện thủy, thiết kế 
lập hồ sơ phương tiện thủy nhập khẩu cho lực lượng Công an nhân dân hoặc chủ 
đầu tư.

4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát giao thông, Bộ 
Công an.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thẩm định 
thiết kế phương tiện thủy

4.8. Phí, lệ phí: Không.
4.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 
năm 2014; 

- Thông tư số 91/2025/TT-BCA ngày 23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định về thẩm định thiết kế, thi công đóng mới, hoán cải và đăng ký, đăng kiểm 
phương tiện thuỷ Công an nhân dân.


